PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)
	SỐ THỨ TỰ MẪU BIỂU
	NỘI DUNG MẪU BIỂU
	CƠ QUAN BÁO CÁO VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

	Phần thứ hai
	Mẫu biểu lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
	

	Mẫu biểu số 05:
	Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp

	Mẫu biểu số 06:
	Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm... chi tiết theo đơn vị trực thuộc
	

	Mẫu biểu số 07:
	Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 08:
	Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp
- UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Mẫu biểu số 09:
	Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp
- UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Mẫu biểu số 10:
	Dự toán chi bằng ngoại tệ năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài chính

	Mẫu biểu số 12.1:
	Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 12.2
	Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư báo cáo cơ quan quản lý cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 12.3:
	Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 12.4:
	Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 12.5:
	Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 13.1:
	Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 13.7:
	Cơ sở tính chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm...
	

	Mẫu biểu số 14:
	Cơ sở tính chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể năm...
	Dùng cho:
- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên
- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

	Mẫu biểu số 15.1:
	Báo cáo biên chế - tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể năm...
	

	Mẫu biểu số 15.2:
	Báo cáo lao động - tiền lương - nguồn kinh phí đảm bảo của các đơn vị sự nghiệp năm...
	

	Mẫu biểu số 18:
	Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm...
	Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp


	Tên đơn vị:...
Chương:...
	Mẫu biểu số 05


DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	A
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)
	
	
	
	

	-
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	-
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	-
	…………………………..
	
	
	
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	I
	Chi đầu tư phát triển 
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực
	
	
	
	

	-
	Quốc phòng
	
	
	
	

	-
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	

	-
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	-
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	-
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	


	-
	Văn hóa thông tin
	
	
	
	

	-
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	-
	Thể dục thể thao
	
	
	
	

	-
	Bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	-
	Các hoạt động kinh tế
	
	
	
	

	-
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	

	-
	Bảo đảm xã hội
	
	
	
	

	-
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 
	
	
	
	

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định
	
	
	
	

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	
	

	II
	Chi dự trữ quốc gia
	
	
	
	

	III
	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực
	
	
	
	

	1
	Quốc phòng
	
	
	
	

	2
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	

	3
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	4
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	5
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	

	6
	Văn hóa thông tin
	
	
	
	

	7
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	8
	Thể dục thể thao
	
	
	
	

	9
	Bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	10
	Các hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	11
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	

	12
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	

	13
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	IV
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu 
	
	
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	

	-
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	

	-
	Chi thường xuyên 
	
	
	
	

	2
	Chương trình mục tiêu
	
	
	
	

	-
	Chi đầu tư phát triển 
	
	
	
	

	-
	Chi thường xuyên
	
	
	
	


	
	….., ngày... tháng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:...

Chương:...
	Mẫu biểu số 06


DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	TỔNG SỐ
	Đơn vị .....
	Đơn vị ....

	
	
	Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)
	Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)
	Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	
	
	
	
	
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)
	
	
	
	
	
	

	-
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	-
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	

	-
	…………….
	
	
	
	
	
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	

	I
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực
	
	
	
	
	
	

	-
	Quốc phòng
	
	
	
	
	
	

	-
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	
	
	

	-
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	-
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	

	-
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	

	-
	Văn hóa thông tin
	
	
	
	
	
	

	-
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	
	
	

	-
	Thể dục thể thao
	
	
	
	
	
	

	-
	Bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Các hoạt động kinh tế
	
	
	
	
	
	

	-
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	

	-
	Bảo đảm xã hội
	
	
	
	
	
	

	-
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi dự trữ quốc gia
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc phòng
	
	
	
	
	
	

	2
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	
	
	

	3
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	

	5
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	

	6
	Văn hóa thông tin
	
	
	
	
	
	

	7
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	
	
	

	8
	Thể dục thể thao
	
	
	
	
	
	

	9
	Bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	10
	Các hoạt động kinh tế
	
	
	
	
	
	

	11
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	
	
	

	13
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	
	
	

	-
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	

	-
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương trình mục tiêu
	
	
	
	
	
	

	-
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	

	-
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	


	
	.... ngày... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:...

Chương:...
	Mẫu biểu số 07


DỰ TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm...(năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ phí)
	
	
	
	

	-
	Lệ phí ………..
	
	
	
	

	-
	Lệ phí ………….
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	

	II
	Số thu phí
	
	
	
	

	1
	Tổng số thu phí (chi tiết tên từng loại phí)
	
	
	
	

	-
	Phí ………….
	
	
	
	

	-
	Phí …………
	
	
	
	

	
	………….
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại (chi tiết tên từng loại phí của từng lĩnh vực)
	
	
	
	

	a
	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	-
	Phí ………
	
	
	
	

	-
	Phí ………
	
	
	
	

	
	……………..
	
	
	
	

	b
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	

	-
	Phí ………
	
	
	
	

	-
	Phí ………
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	c
	Chi....
	
	
	
	

	3
	Số phí nộp ngân sách nhà nước (chi tiết tên từng loại phí)
	
	
	
	

	-
	Phí ………
	
	
	
	

	-
	Phí ………
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	III
	Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+II.3)
	
	
	
	

	
	….., ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:…………….

Chương:……………….
	Mẫu biểu số 08


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: USD

	STT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
	Nhà tài trợ
	Thời gian thực hiện Dự án
	Tổng số vốn ký kết theo Hiệp định
	Lũy kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)

	
	
	
	
	Cấp phát
	Cho vay lại
	Cấp phát
	Cho vay lại

	
	
	
	
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)
	
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)
	

	
	
	
	
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Vốn vay
	Vốn đối ứng

	
	
	
	
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	
	
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình …….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án …….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tên đơn vị:…………….

Chương:……………….
	Mẫu biểu số 08


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: USD
	STT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
	Đánh giá thực hiện năm... (năm hiện hành)
	Dự toán năm... (năm kế hoạch)

	
	
	Cấp phát
	Cho vay lại
	Cấp phát
	Cho vay lại

	
	
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)
	
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)
	

	
	
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Vốn vay
	Vốn đối ứng

	
	
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	
	
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	Vốn vay
	Vốn đối ứng
	
	

	A
	B
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	.... ngày.... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)


	Tên đơn vị:…………….

Chương:……………….
	Mẫu biểu số 09


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: USD
	STT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
	Nhà tài trợ (WB, ADB…)
	Thời gian thực hiện Dự án
	Tổng số vốn viện trợ ký kết hoặc cam kết và vốn đối ứng cam kết
	Lũy kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)

	
	
	
	
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)

	
	
	
	
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên

	
	
	
	
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng

	
	
	
	
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	Vốn viện trợ
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	11
	23
	24
	25
	26

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tên đơn vị:…………….

Chương:……………….
	Mẫu biểu số 09


TỔNG HỢP THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: USD
	STT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
	Đánh giá thực hiện năm... (năm hiện hành)
	Dự toán năm...(năm kế hoạch)

	
	
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)
	Quản lý theo phương thức hỗ trợ ngân sách (Rút dự toán)
	Quản lý theo dự án (Hạch toán ghi thu, ghi chi NSNN)

	
	
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên
	Chi ĐTPT
	Chi thường xuyên

	
	
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng
	Vốn viện trợ
	Vốn đối ứng

	
	
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền
	
	Bằng hiện vật, cơ sở vật chất
	Bằng tiền

	A
	B
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	..., ngày ... tháng .... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:…………….

Chương:……………….
	Mẫu biểu số 10


DỰ TOÁN CHI BẰNG NGOẠI TỆ NĂM ……
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm... (năm trước)
	Dự toán năm... (năm hiện hành)
	Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)
	Dự toán năm...(năm kế hoạch)

	
	
	Quy ngoại tệ (USD)
	Tiền VN (triệu đồng)
	Quy ngoại tệ (USD)
	Tiền VN (triệu đồng)
	Quy ngoại tệ (USD)
	Tiền VN (triệu đồng)
	Quy ngoại tệ (USD)
	Tiền VN (triệu đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kinh phí cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi đoàn ra
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Niên liễm
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đào tạo lưu học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	……………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi ……..
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…, ngày... tháng... năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:...

Chương:...
	Mẫu biểu số 12.1


DỰ TOÁN THU, CHI THEO LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP...(1) NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	A
	Các đơn vị sự nghiệp công
	
	
	
	

	I
	Tổng nguồn tài chính của đơn vị (=1+2+3+4)
	
	
	
	

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Thu từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá
	
	
	
	

	
	Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
	
	
	
	

	1.2
	Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1.3
	Kinh phí nhà nước đặt hàng
	
	
	
	

	2
	Nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	3
	Nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)
	
	
	
	

	-
	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	II
	Chi từ nguồn tài chính của đơn vị (=1+2+3+4)
	
	
	
	

	1
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Chi tiền lương
	
	
	
	

	1.2
	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
	
	
	
	

	1.3
	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
	
	
	
	

	1.4
	Chi đầu tư phát triển theo quy định
	
	
	
	

	1.5
	Chi khác theo quy định
	
	
	
	

	1.6
	Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Kinh phí không thường xuyên
	
	
	
	

	3
	Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	B
	Các đơn vị khác (nếu có) (2)
	
	
	
	

	I
	Dự toán thu
	
	
	
	

	1
	Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
	
	
	
	

	2
	Nguồn NSNN
	
	
	
	

	2.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)
	
	
	
	

	-
	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)
	
	
	
	

	2.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	3
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	II
	Dự toán chi
	
	
	
	

	1
	Kinh phí nhà nước đặt hàng
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn NSNN
	
	
	
	

	2.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	2.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	3
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	C
	Dự toán chi NSNN thực hiện các nhiệm vụ, đề án khác (nếu có) (4)
	
	
	
	


Ghi chú:

	(1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế.

(2) Cơ quan hành chính đoàn thể nhưng được giao nhiệm vụ thực hiện thuộc lĩnh vực sự nghiệp (ví dụ: Văn phòng Bộ A được giao kinh phí nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng CBCC;...)

(3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)

(4) Các nhiệm vụ, đề án... đang trình cấp có thẩm quyền quyết định, dự kiến thực hiện trong năm dự toán.
	…., ngày... tháng... năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị…….

Chương……….
	Mẫu biểu số 12.2


DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC ….. (1) NĂM ……….
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm....(năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Tổng nguồn tài chính của đơn vị (1+2+3+4)
	
	
	
	

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá
	
	
	
	

	
	Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
	
	
	
	

	1.2
	Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1.3
	Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
	
	
	
	

	2
	Nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	3
	Nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)
	
	
	
	

	-
	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	II
	Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Chi tiền lương
	
	
	
	

	1.2
	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
	
	
	
	

	1.3
	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
	
	
	
	

	1.4
	Chi đầu tư phát triển theo quy định
	
	
	
	

	1.5
	Chi khác theo quy định
	
	
	
	

	1.6
	Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Kinh phí không thường xuyên
	
	
	
	

	3
	Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	


Ghi chú:
	(1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế.

(2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công thuộc sự nghiệp khác được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo,....).

(3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)
	…., ngày... tháng... năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Chương:...
	Mẫu biểu số 12.3


DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC……... (1) NĂM ……
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm ... (năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Tổng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá
	
	
	
	

	
	Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
	
	
	
	

	1.2
	Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1.3
	Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
	
	
	
	

	2
	Nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	3
	Nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)
	
	
	
	

	-
	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	II
	Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Chi tiền lương
	
	
	
	

	1.2
	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
	
	
	
	

	1.3
	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
	
	
	
	

	1.4
	Chi khác theo quy định
	
	
	
	

	1.5
	Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Kinh phí không thường xuyên
	
	
	
	

	3
	Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	


Ghi chú:
	(1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế.

(2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công thuộc sự nghiệp khác được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo,....).

(3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)
	…., ngày... tháng... năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:...

Chương:...
	Mẫu biểu số 12.4


DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC ……….(1) NĂM ……
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	CHI TIẾT
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Tổng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá
	
	
	
	

	
	Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
	
	
	
	

	1.2
	Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1.3
	Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
	
	
	
	

	2
	Nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	3
	Nguồn NSNN
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước 
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền giao
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)
	
	
	
	

	-
	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	II
	Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Chi tiền lương
	
	
	
	

	1.2
	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
	
	
	
	

	1.3
	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
	
	
	
	

	1.4
	Chi khác theo quy định
	
	
	
	

	1.5
	Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Kinh phí không thường xuyên
	
	
	
	

	3
	Chi từ nguồn NSNN
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	


Ghi chú:
	(1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế.

(2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công thuộc sự nghiệp khác được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo,....).

(3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)
	…., ngày... tháng... năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:...
Chương:...
	Mẫu biểu số 12.5


DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC ………..(1) NĂM ……..
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Thực hiện năm.... (năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Tổng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá 
	
	
	
	

	
	Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
	
	
	
	

	1.2
	Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1.3
	Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
	
	
	
	

	2
	Nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	3
	Nguồn NSNN
	
	
	
	

	3.1
	Ngân sách trong nước 
	
	
	
	

	-
	NSNN cấp chi thường xuyên trên cơ sở số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
	
	
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ) 
	
	
	
	

	-
	Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)
	
	
	
	

	3.2
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	II
	Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
	
	
	
	

	1
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	
	
	
	

	1.1
	Chi tiền lương
	
	
	
	

	1.2
	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
	
	
	
	

	1.3
	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
	
	
	
	

	1.4
	Chi khác theo quy định
	
	
	
	

	1.5
	Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Kinh phí không thường xuyên
	
	
	
	

	3
	Chi từ nguồn NSNN
	
	
	
	

	a
	Ngân sách trong nước
	
	
	
	

	b
	Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	4
	Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	


Ghi chú:
	(1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế.

(2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công thuộc sự nghiệp khác được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo,....).

(3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)
	…., ngày... tháng... năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:..................

Chương:.....................
	Mẫu biểu số 13.1


CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM ……….
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
	STT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	Số thực hiện năm … (năm trước)
	Năm … (năm hiện hành)
	Dự kiến năm… (năm kế hoạch)

	
	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Các cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp 
	
	
	
	
	

	1
	Giáo dục phổ thông (chi tiết: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
	
	
	
	
	

	1.1
	Số trường
	Trường
	
	
	
	

	
	(Chi tiết số trường theo mức độ tự chủ theo quy định)
	
	
	
	
	

	1.2
	Số học sinh
	Người
	
	
	
	

	a
	Số học sinh ra trường
	Người
	
	
	
	

	b
	Số học sinh tuyển mới
	Người
	
	
	
	

	c
	Số học sinh có mặt tại thời điểm 31/5
	Người
	
	
	
	

	d
	Số học sinh bình quân (1)
	Người
	
	
	
	

	
	Trong đó - Số học sinh được miễn học phí
	Người
	
	
	
	

	
	- Số học sinh được giảm học phí
	Người
	
	
	
	

	
	- Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập
	Người
	
	
	
	

	
	- Số học sinh được hỗ trợ ...
	Người
	
	
	
	

	1.3
	Tổng kinh phí NSNN cấp
	Triệu đồng
	
	
	
	

	a
	Kinh phí giao tự chủ 
	
	
	
	
	

	
	- Quỹ lương và các khoản có tính chất lương
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Chi hoạt động chuyên môn, quản lý
	Triệu đồng
	
	
	
	

	
	- Chi….
	Triệu đồng
	
	
	
	

	b
	Kinh phí không giao tự chủ 
	
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách
	Triệu đồng
	
	
	
	

	2
	Giáo dục nghề nghiệp (chi tiết sơ cấp, trung cấp, cao đẳng,...) 
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo theo các chi tiêu nêu tại điểm 1
	
	
	
	
	

	3
	Giáo dục đại học và sau đại học
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo theo các chi tiêu nêu tại điểm 1
	
	
	
	
	

	4
	….
	
	
	
	
	

	II
	Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước
	
	
	
	
	

	1
	Chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước
	
	
	
	
	

	2
	Chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Tính theo phương pháp bình quân gia quyền
	
	...., ngày... tháng... năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị: ....

Chương: ...
	Mẫu biểu số 13.7


CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	
	Nội dung
	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền
	Thời gian thực hiện từ.... đến....
	Tổng mức kinh phí được phê duyệt
	Thực hiện năm... (năm trước)
	Năm … (năm hiện hành)
	Lũy kế số bố trí đến hết năm... (năm hiện hành)
	Dự toán năm... (năm kế hoạch)

	
	
	
	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ/dự án…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ/dự án......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án mở mới (1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ/dự án…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ/dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kinh phí hỗ trợ xử lý cơ sở gây ô nhiễm theo quyết định của cấp có thẩm quyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án mở mới (1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án....
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Các hoạt động môi trường khác (1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ......
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Thuyết minh chi tiết từng nội dung, cơ sở và căn cứ tính toán
	
	...., ngày... tháng... năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:………..

Chương:………….
	Mẫu biểu số 14


CƠ SỞ TÍNH CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm... (năm trước)
	Năm... (năm hiện hành)
	Dự toán năm...(năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Cơ sở tính
	
	
	
	

	1
	Biên chế được giao
	
	
	
	

	2
	Biên chế thực tế
	
	
	
	

	II
	Tổng số kinh phí
	
	
	
	

	1
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương
	
	
	
	

	a
	Tính theo biên chế thực tế
	
	
	
	

	b
	Tính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao (đối với trường hợp biên chế thực tế thấp hơn biên chế được cấp có thẩm quyền giao)
	
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên theo định mức
	
	
	
	

	3
	Chi đặc thù ngoài định mức (1)
	
	
	
	

	
	- Nội dung …….
	
	
	
	

	
	- Nội dung …….
	
	
	
	

	
	- ………………
	
	
	
	


	Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc, cơ sở và căn cứ tính toán
	…., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:…………………..

Chương:……………………..
	Mẫu biểu số 15.1


BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ
	Thực hiện năm...(năm trước)
	Dự toán năm....(năm hiện hành)
	Ước thực hiện năm....(năm hiện hành)
	Dự toán năm....(năm kế hoạch)

	
	
	Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có mặt 31/12
	Trong đó:
	Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (Người)
	Trong đó:
	Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có mặt 31/12
	Trong đó:
	Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương
	
	
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương
	
	
	
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương
	
	
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương

	A
	B
	1
	2
	3=4+5+6
	4
	5
	6
	7
	8=9+10+11
	9
	10
	11
	12
	13
	14=15+16+17
	15
	16
	17
	18
	19=20+21+22
	20
	21
	22

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:

Chương:
	Mẫu biểu số 15.2


BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán năm....(năm hiện hành)
	

	
	
	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương
	Trong đó
	Nguồn kinh phí bảo đảm
	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao có mặt tại thời điểm 31/12 (Người)
	Trong đó: Tổng số viên chức, công chức (Người)
	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo số người làm việc có mặt tại thời điểm 31/12

	
	
	
	
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế được giao
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động
	Nguồn NSNN
	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	Nguồn phí được để lại
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2=3+7
	3=4+5+6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15=16+20

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị ………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị …………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị ………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị …………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tên đơn vị:

Chương:
	Mẫu biểu số 15.2


BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM...
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Ước thực hiện năm.... (năm hiện hành)
	Dự toán năm....(năm kế hoạch)

	
	
	Trong đó
	Nguồn kinh phí bảo đảm
	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)
	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương
	Trong đó
	Nguồn kinh phí bảo đảm

	
	
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số biên chế thực có mặt thời điểm 31/12
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động có mặt tại thời điểm 31/12
	Nguồn NSNN
	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	Nguồn phí được để lại
	Nguồn thu hợp pháp khác
	
	
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế
	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của Hợp đồng lao động
	Nguồn NSNN
	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	Nguồn phí được để lại
	Nguồn thu hợp pháp khác

	
	
	Tổng số
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Lương theo ngạch, bậc
	Phụ cấp theo lương
	Các khoản đóng góp theo lương
	
	
	
	
	

	A
	B
	16=17+ 18 +19
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26=27+31
	27=28+ 29+30
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị ……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị ………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị ……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị ………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	...............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:…………..

Chương…………….
	Mẫu biểu số 18


KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH(1) NĂM …………
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	TÊN QUỸ
	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/... (năm trước)
	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM... (năm hiện hành)
	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/... (năm hiện hành)
	KẾ HOẠCH NĂM... (năm kế hoạch)
	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/... (năm kế hoạch)

	
	
	
	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm (2)
	Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm (3)
	Chênh lệch nguồn trong năm
	
	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm (2)
	Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm (3)
	Chênh lệch nguồn trong năm
	

	
	
	
	Tổng số
	Tr.đó Hỗ trợ từ NSNN (nếu có)
	Tổng số
	Tr.đó Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)
	
	
	Tổng số
	Tr.đó Hỗ trợ từ NSNN (nếu có)
	Tổng số
	Tr.đó Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2-4
	7=1+5+6
	8
	9
	10
	11
	12=8-10
	13=7+11-12

	1
	Quỹ …………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quỹ …………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

	(1) Không bao gồm các quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý (lập theo mẫu biểu số 19 đến mẫu biểu số 22).

(2) Phạm vi bao gồm vốn thu hồi nợ vay, NSNN cấp, vốn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, thu tài chính quỹ.

(3) Phạm vi bao gồm cho vay đầu tư; hỗ trợ lãi suất; tài trợ không hoàn lại; chi tài chính quỹ, chênh lệch thu lớn hơn chi quỹ (nếu có).
	…., ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


